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	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng…

Đến ngày tháng…
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết
thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)
	Ghi chú

	31
	03/04 ( 08/04
	
	5
	1.1 Mạch đèn & Ổ điện
· An toàn trong ngành điện: E5

· Dụng cụ cho thợ điện: E50
	

	
	
	
	5
	· Dây Dẫn, Dây Cáp và Ống đi dây: E3, E4
· Công tắc: E29, E42, E45

· Ổ cắm: E43
	

	
	
	
	5
	· Mạch đèn cơ bản: E2, E46

· Bài thực hành điện Gia dụng (MD3BPDOM): E6

· Bàn thực hành Hệ thống Nối đất (MD3DBPSLT): E7
	

	32
	10/04 ( 15/04
	
	5
	1.2 Mạch đèn điều khiển từ xa: 

· Công tắc điều khiển đèn từ xa: E8, E47, E65, E66
	

	
	
	
	5
	· Công tắc hẹn giờ: E48, E49, E60, E64
· Bộ hẹn giờ: E54, E55, E56, E57, E58, E61, E63
	

	
	
	
	5
	· Bộ cảm biến chuyển động: E9, E31
· Công tắc điều khiển bằng ánh sáng: E30, E32
	

	33
	17/04 ( 22/04
	
	5
	1.3 Những quy định lắp đặt trong phòng tắm: E10, E16, E27, E33, E35
	

	
	
	
	5
	1.3 Những quy định lắp đặt trong phòng tắm: E10, E16, E27, E33, E35 (tiếp theo)
	

	
	
	
	5
	1.4 Hệ thống thông gió cơ khí điều khiển được: E11, E12, E17, E34
	

	34
	24/04 ( 29/04
	
	5
	1.4 Hệ thống thông gió cơ khí điều khiển được: E11, E12, E17, E34 (tiếp theo)
	

	
	
	
	5
	1.5 Cấu trúc lắp đặt: E36, E37, E52, E53, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E85, E86 
	

	
	
	
	5
	1.5 Cấu trúc lắp đặt: E36, E37, E52, E53, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E85, E86 (tiếp theo)
	

	35
	01/05 ( 07/05
	
	5
	1.5 Cấu trúc lắp đặt: E36, E37, E52, E53, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E85, E86 (tiếp theo)
	

	
	
	
	5
	2.1 Mạch dòng điện cao: E37, E88
	

	
	
	
	5
	2.1 Mạch dòng điện cao: E37, E88 (tiếp theo)
	

	36
	09/05 ( 16/05
	
	5
	2.2 Mạch dòng thấp (truyền thông): E95, E96, E97, E98, F11 
	

	
	
	
	5
	2.2 Mạch dòng thấp (truyền thông): E95, E96, E97, E98, F11 (tiếp theo)
	

	
	
	
	5
	2.4. Xử lý sự cố trong điện gia dụng: E105
	

	Tổng số tiết
	
	90
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